Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm

- Chủ đầu tư: Chi đội Kiểm ngư số 2

- Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng khác năm 2026


- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền năm 2026

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền năm 2026

- Địa điểm bàn giao hàng hóa: Tại Chi đội Kiểm ngư số 2, địa chỉ 1669 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Đối với nhà thầu sản xuất: Phải có chứng nhận quy trình công nghệ sản xuất sơn; giấy Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam; phải có nhà máy sản xuất (có địa chỉ cụ thể), quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 trở lên 
- Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất: Phải có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (đối với các sản phẩm sơn và dung môi).    

- Hàng hóa được cung cấp phải là mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.
- Hàng hoá cung cấp phải có chủng loại và ký mã hiệụ rõ ràng, sản xuất từ năm 2025 trở về đây; Nhà thầu có cam kết hàng hóa đúng chất lượng, xuất xứ rõ ràng, có hồ sơ tài liệu kỹ thuật với đầy đủ các thông số kỹ thuật của một số chủng loại thiết bị theo mục “2.2 yêu cầu chi tiết” nộp cùng E-HSDT. Phải có CO, CQ đối với một số hàng hóa nhập khẩu chính (các sản phẩm sơn và dung môi).

- Đối với những loại hàng hóa có yêu cầu về hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất: Hạn sử dụng phải được ghi rõ trên bao bì và còn ít nhất 2/3 thời gian.

- Hàng hoá cung cấp phải được kiểm tra để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hoá là sơn, dung môi và dây điện phải có cam kết bảo hành tối thiểu 12 tháng trở lên, khi cấp hàng phải có phiếu cam kết bảo hành của nhà sản xuất. Các vật tư tiêu hao khác khi kiểm tra nếu phát hiện lỗi thì Nhà thầu phải đổi mới ngay khi giao hàng, không yêu cầu bảo hành sử dụng.

- Tài liệu mô tả về đặc tính, thông số kỹ thuật hoặc Catalogue sử dụng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt, đồng thời đảm bảo đủ thông tin để so sánh với E-HSMT (đối với các sản phẩm sơn và dung môi). 
- Hàng hóa có kiểu dáng công nghiệp, không có chi tiết thừa, cạnh sắc do chế tạo, sản xuất; các chi tiết, bộ phận được lắp ghép chắc chắn.

- Hàng hóa được bao gói phù hợp với quy định của E-HSMT và bảo đảm gọn gàng, thuận tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ, xếp đặt, lưu kho; được ghi nhãn với đầy đủ thông tin cần thiết cho việc sử dụng, an toàn lao động, vệ sinh, môi trường.

- Thời gian giao hàng  ≤ 30 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ).

- Đối với hàng hóa là sơn và dung môi pha sơn:

+ Các sản phẩm sơn phù hợp với thi công tại các bề mặt: Có nhiệt độ cao đến 50oC, chịu tác động trực tiếp của ánh nắng và độ ẩm cao, hơi mặn của môi trường biển, ít có điều kiện che chắn.

+ Nhà thầu phải có kỹ thuật viên (đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu về nhân sự chủ chốt) tư vấn, hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật thi công sơn tàu thủy tại tàu và giải đáp, xử lý kỹ thuật.

+ Ghi nhãn sản phẩm: Nhãn sản phẩm phải thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa theo quy định của Chính phủ;

+ Quy cách bao gói: 05 lít/hộp kim loại, 04 hộp/thùng carton 

+ Yêu cầu sơn, dung môi pha sơn được đựng trong hộp kim loại kín, vật liệu làm vỏ đựng không ảnh hưởng đến chất lượng sơn.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/

dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Sơn chống rỉ kẽm, 1 thành phần


	Sơn chống rỉ kẽm phốt phát đa chức năng, 1 thành phần có hàm lượng rắn cao, khô nhanh, có thể sơn phủ trên các loại sơn 1 thành phần và 2 thành phần.

- Thông số kỹ thuật:

+ Màu sắc: Xám

+ Đóng gói: 5 lít/thùng

+ Tỷ trọng tính toán: 1.5 ± 0.02 kg/lít

+  % thể tích chất rắn: 55 ± 2%

+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 392 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 75 microns
+ Độ phủ sơn: 7,3 m²/lít dày 75 microns
+ Thời gian khô để chạm: 30 phút (ở 20OC).

+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 3 giờ nhiệt độ 30OC, tối đa không giới hạn.

+ Độ bền nước biển: Chịu được ở mọi vùng biển.
+ Chống ăn mòn (sử dụng hoạt chất chống ăn mòn): Tốt
+ Sản phẩm không kén bề mặt, dùng làm Sơn lót bảo vệ trên bề mặt sắt, thép đã được làm sạch với tiêu chuẩn thấp nhất ISO-St2.

	2
	Sơn phủ màu xanh lá, 1 thành phần 


	Sơn phủ gốc acrylic 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu (có thể sơn ở nhiệt độ thấp tới 10OC).

- Thông số kỹ thuật: 
+ Màu sắc: màu Xanh lá (tương đương mã màu GREEN 4199)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.1 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 35 ± 2%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 569 ± 5 g/lít 

+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 10,0 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 30 phút (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 4 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	3
	Sơn phủ màu trắng, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc acrylic 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu (có thể sơn ở nhiệt độ thấp tới 10OC).

- Thông số kỹ thuật: 
+ Màu sắc: màu Trắng (tương đương mã màu WHITE 7000)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.1 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 35 ± 2%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 569 ± 5 g/lít 

+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 10,0 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 30 phút (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 4 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	4
	Sơn phủ màu vàng kem, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Vàng kem (tương đương mã màu RAL1015)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	5
	Sơn phủ màu vàng cam, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Vàng cam (tương đương mã màu RAL1003)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	6
	Sơn phủ màu đen, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Đen (tương đương mã màu BLACK 8000)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	7
	Sơn phủ màu đỏ tươi, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Đỏ tươi (tương đương mã màu RED 6188)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	8
	Sơn phủ màu đỏ nâu, 1 thành phần 
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Đỏ nâu (tương đương mã màu REDBROWN 6179)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	9
	Sơn phủ màu xanh hòa bình, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh hoà bình (tương đương mã màu BLUE 1188)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.


	10
	Sơn phủ màu xám sáng, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xám sáng (mã màu GREY 5163)
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	11
	Sơn phủ xanh đen, 1 thành phần
	Sơn phủ gốc nhựa alkyd biến tính 1 thành phần khô nhanh, bóng, bền màu, phù hợp cho cả khu vực tiếp xúc với nước và trên khô.

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh đen (tương đương mã màu RAL 5011 )
+ Đóng gói: 5 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.0 ± 0.02 kg/lít 
+ % thể tích chất rắn: 44 ± 3%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 453 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 35 microns
+ Độ phủ sơn: 12,6 m²/lít dày 35 microns
+ Thời gian khô để chạm: 3 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: Tối thiểu 24 giờ nhiệt độ 20OC, tối đa không giới hạn.

	12
	Sơn phủ màu xám sáng, 2 thành phần
	Sơn phủ gốc Acrylic polyurethane 2 thành phần, khô nhanh, bóng, bền màu, độ bám, độ cứng cao, chịu mài mòn va đập. Dùng sơn phủ mạn trên mớn nước, kiến trúc thượng tầng (có thể sơn ở nhiệt độ thấp tới 10OC và tiếp tục khô ở nhiệt độ thấp đến -5OC sau khi sơn).

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Ghi sáng (tương đương mã màu RAL 7038)
+ Đóng gói: 4 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.3 ± 0.02 kg/lít
+ % thể tích chất rắn: 55 ± 2%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 430 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 50 microns
+ Độ phủ sơn: 11 m²/lít dày 50 microns
+ Thời gian khô để chạm: 1 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: tối thiểu 5 giờ nhiệt độ 30OC, tối đa không giới hạn

	13
	Sơn phủ màu trắng, 2 thành phần
	Sơn phủ gốc Acrylic polyurethane 2 thành phần, khô nhanh, bóng, bền màu, độ bám, độ cứng cao, chịu mài mòn va đập. Dùng sơn phủ mạn trên mớn nước, kiến trúc thượng tầng (có thể sơn ở nhiệt độ thấp tới 10OC và tiếp tục khô ở nhiệt độ thấp đến -5OC sau khi sơn).

- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Trắng (tương đương mã màu RAL 9003)
+ Đóng gói: 4 lít/thùng 
+ Tỷ trọng tính toán: 1.3 ± 0.02 kg/lít
+ % thể tích chất rắn: 55 ± 2%
+ Thành phần bay hơi của chất hữu cơ: 430 ± 5 g/lít
+ Độ dày khô cho phép: 50 microns
+ Độ phủ sơn: 11 m²/lít dày 50 microns
+ Thời gian khô để chạm: 1 giờ (ở 20OC)
+ Thời gian sơn lớp kế tiếp: tối thiểu 5 giờ nhiệt độ 30OC, tối đa không giới hạn

	14
	Dung môi pha sơn, 1 thành phần
	- Thông số kỹ thuật:

+ Sử dụng pha sơn gốc nhựa alkyd biến tính
+ Đóng gói: 5 lít/thùng

+ Tỉ trọng tính toán: 0,8 kg /lít

	15
	Dung môi pha sơn, kẽm phốt phát và sơn 2 thành phần
	- Thông số kỹ thuật:

+ Sử dụng pha sơn gốc acrylic và polyurethane

+ Đóng gói: 5 lít/thùng

+ Tỉ trọng tính toán: 0,9 kg /lít

	16
	Chổi sơn lăn 10cm
	Có tay cầm bằng nhựa, hoặc gỗ; phần ru lô lăn bằng bông có chiều dài con lăn 10 cm.

	17
	Chổi sơn lăn 15cm
	Có tay cầm bằng nhựa, hoặc gỗ; phần ru lô lăn bằng bông có chiều dài con lăn 15 cm.

	18
	Chổi sơn dẹt 2cm
	Có tay cầm bằng nhựa, hoặc gỗ; phần chổi lông rộng 2,54 cm.

	19
	Chổi sơn dẹt 5cm
	Có tay cầm bằng nhựa, hoặc gỗ; phần chổi lông rộng 5 cm

	20
	Chén chà cước inox xoắn Cos 10
	Vật liệu bằng inox, sợi dạng xoắn, có ren lắp vào máy chà cầm tay cos 10

	21
	Lưới cầu thang bờ 3x5 mét capron
	Vật liệu sợi capron phi 0.8cm, kích thước mắt 5x5cm, kích thước tấm lưới 3x5 mét, màu trắng.

	22
	Găng tay bảo hộ
	Vật liệu len, mặt trong có phủ cao su hoặc hạt nhựa tăng ma sát, đóng gói mỗi túi 10 đôi.

	23
	Kính bảo hộ
	Vật liệu nhựa dẻo, có khả năng chống bụi, tia UV, UB, mắt kính trường suốt, chống lóa, chống xước.

	24
	Giẻ lau
	Vải cotton, tính thấm dầu, nước tốt; nếu mảnh nhỏ thì may thành miếng kích thước 40x40cm, mỗi bó 5kg, mỗi bao lớn 50kg

	25
	Cờ Tổ quốc 0,8x1,2m
	Vật liệu vải lanh, kích thước 80x120cm

	26
	Cờ Tổ quốc 1,0x1,4m
	Vật liệu vải lanh, kích thước 97x140cm

	27
	Dây điện đôi 2x2,5mm
	Dây đôi mềm ovan, hai lớp vỏ 2x2.5mm2, lõi đồng, nhiều sợi. VCmo 0.6/kV. Chia cuộn, mỗi cuộn dài 100 mét. Vỏ màu Xanh, Đỏ, Vàng.

	28
	Bóng đèn Led tròn 220V, 5W
	Đầu đèn E27, nguồn điện 220V/50Hz, vật liệu nhôm nhựa, công suất 5W, dòng điện max 0.06 A, hệ số công suất ≥0.5, ánh sáng trắng, đường kính 55mm, cao 100mm, không chứa thủy ngân.

	29
	Bóng đèn led 220 V; 0.6 mét
	Kích thước bóng: 0,6 mét, nguồn điện 220V/50Hz, công suất 9W; quang thông 900 Lm; màu ánh sáng 4000/6500K; chất liệu: thủy tinh; tiêu chuẩn IEC; tuổi thọ: 15.000 giờ

	30
	Xà phòng 
	Có tính tẩy rửa dầu, mỡ, chất bẩn tốt, đóng mỗi túi 550g; mùi dễ chịu, không ăn mòn, ảnh hưởng đến da người.

	31
	Bạt che mưa nắng
	Chất liệu: Tấm nhưa PVC;

Khổ rộng 1,55 m, dài 50m;

Độ dày: 0.55 - 1mm;

Khổ: 60";

Màu: Xanh rêu;

Trọng lượng: 53 ± 1 kg;

Tính năng : Chống mưa, nắng


 3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm, chi phí về lưu kho, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa đến nơi bàn giao cho Chủ đầu tư và trách nhiệm về bảo hiểm, tai nạn xảy ra. 

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, phải được sản xuất không trước năm 2025. Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa là chính hãng; 

- Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến thử nghiệm, hóa nghiệm, kiểm tra hàng hóa.

- Nhà thầu phải cử nhân sự hướng dẫn thực hành tối thiểu 02 lần/02 đợt cho những người sử dụng sơn trên các tàu của Chủ đầu tư; 

- Đấu thầu bền vững: Tất cả các loại sơn, dung môi Nhà thầu cung cấp phải bảo đảm không có hàm lượng nguyên tố Chì.

3.1. Hồ sơ hàng hóa phục vụ công tác giám định chất lượng, nghiệm thu, bàn giao (đối với các sản phẩm sơn và dung môi):

- Giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O), xác nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) và các tài liệu liên quan; Đối với các hàng hóa được nhập khẩu: giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O), xác nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) do nhà sản xuất phát hành. Đối với các hàng hóa được nhập khẩu về Việt nam trong vòng 12 tháng trước ngày giám định, nghiệm thu phải có hóa đơn thương mại(Invoine), vận đơn (Bill of lading), phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list), tờ khai hải quan (không thể hiện giá trị đơn hàng) và kèm theo bản dịch có dấu của nhà nhập khẩu; 

- Đối với các hàng hóa sản xuất trong nước: Hồ sơ nghiệm thu, thử nghiệm sản phẩm, giấy chứng nhận xuất xưởng, chất lượng và các loại giấy tờ khác liên quan; 

- Số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định, nghiệm thu bàn giao: 04 bộ.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1 Thử nghiệm
- Căn cứ tính hình thực tế, Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm sơn trên các trang bị tại tàu của đơn vị. 

- Các nội dung thử nghiệm gồm: Màu sơn, độ bám dính, độ bóng, thời gian khô, chiều dày màng khô, định mức tiêu hao, độ bền nhiệt, độ bền nước biển và mức độ tương thích với lớp sơn hiện có của các tàu. 

- Phương pháp tiến hành thử nghiệm sơn như sau: 

+ Thử nghiệm 01: Diện tích 01 m2 mặt boong ngoài trời, loại bỏ dầu trên bề mặt nếu có bằng chất tẩy rửa phù hợp. Tiến hành rửa nước ngọt sạch với áp lực cao để loại bỏ dung dịch muối hoà tan có trên bề mặt. Sử dụng máy cơ học và đá mài xếp để mài chà, đánh sạch các vị trí rỉ sét đảm bảo xuất hiện ánh kim bề mặt kim loại, thổi gió khô và tiến hành sơn lớp chống rỉ do Nhà thầu cung cấp, theo tỷ lệ của hãng sản xuất, để khô, kiểm tra đánh giá chất lượng, thông số kỹ thuật. Tiếp tục sơn lớp phủ màu do Nhà thầu cung cấp. Sau 03 ngày tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng, so sánh màu với Bảng mã màu Ral K7 và độ bóng. Sau 07 ngày tiến hành kiểm tra độ bám dính bằng phương pháp X-cut hoặc Cross-Cut.

+ Thử nghiệm 02: Diện tích 01 m2 mặt boong ngoài trời, rửa sạch loại bỏ vết bẩn trên bề mặt sơn cũ, xả nhám bề mặt sơn cũ, thổi gió khô, tiến hành sơn lớp phủ bằng sơn màu do Nhà thầu cung cấp. Sau 03 ngày tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng, so sánh màu với Bảng mã màu Ral K7 và độ bóng. Sau 07 ngày tiến hành kiểm tra độ bám dính bằng phương pháp X-cut hoặc Cross-Cut.

- Tổng diện tích thử nghiệm, số lượng màu sơn lớp phủ do Chủ đầu tư chỉ định.

- Nhà thầu xây dựng Quy trình thử nghiệm sơn đảm bảo các yếu tố thử như trên gửi Chủ đầu tư trước thời điểm thử nghiệm. Việc thử nghiệm hàng hóa, kiểm tra thông số sau thử nghiệm do nhân sự chủ chốt của nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của Chủ đầu tư; nhân sự, máy móc, vật tư phục vụ thử nghiệm, kiểm tra thông số sau thử nghiệm do nhà thầu huy động; các máy đo kiểm phải còn hạn kiểm định; kết quả thử nghiệm được thông qua khi Chủ đầu tư và Nhà thầu đều nhất trí.

3.2. Kiểm tra 

- Đối với sơn, dung môi pha sơn, dung dịch: 

+ Kiểm tra quy cách bao gói, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng; mức độ nguyên vẹn của vỏ hộp. Độ đóng vón cục, phân tầng, biến chất của sơn trong hộp chứa. Tỷ lệ của dung dịch. 

+ Trường hợp cần thiết, Nhà thầu cung cấp mẫu thử để hóa nghiệm, nơi hóa nghiệm do Chủ đầu tư quyết định, chi phí do Nhà thầu chịu.
- Kiểm tra xuất xứ, thông số kỹ thuật, tình trạng của thiết bị; số lượng hàng hóa, quy cách bao gói đối với các hàng hóa khác./.

